
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Mã hồ sơ Tỉnh Họ tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Mã trúng tuyển Ngành trúng tuyển

1 30A-02 Thanh Hóa Hoàng Minh Nguyệt Nữ 25/08/2002 Mường 7220201 Ngôn ngữ Anh 

2 30A-06 Thanh Hóa Ngân Thị Hạnh Nữ 23/04/2002 Thái 7340115 Marketing

3 30A-07 Thái Nguyên Đào Hoàng Anh Nữ 15/6/2002 Kinh 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

4 30A-08 Bắc Giang Nguyễn Hồng Trang Nữ 18/04/2002 Tày 7340115 Marketing

5 30A-09 Bắc Giang Nông Thị Ngọc Ly Nữ 01/08/2002 Tày 7340301 Kế toán

6 30A-10 Bắc Giang Nông Phương Thảo Nữ 10/07/2002 Tày CT1 Ngân hàng

7 30A-11 Lào Cai Lục Trường An Nam 05/12/2002 Nùng CT1 Ngân hàng

8 30A-12 Lào Cai Vũ Mạnh Hùng Nam 28/10/2002 Nùng 7480201 Công nghệ thông tin

9 30A-13 Lào Cai Vũ Thùy Linh Nữ 17/09/2002 Nùng 7340301 Kế toán

10 30A-14 Lào Cai Vũ  Ngọc Phương Nhi Nữ 13/10/2002 Kinh 7340115 Marketing

11 30A-16 Lào Cai Nguyễn Quang Trung Nam 25/11/2002 Giáy 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

12 30A-17 Lào Cai Hoàng Xuân Tú Nam 20/01/2002 Giáy 7310106 Kinh tế quốc tế

13 30A-18 Lào Cai Thền Văn Hiếu Nam 10/02/2002 Bố Y 7340101 Quản trị kinh doanh

14 30A-19 Lào Cai Nguyễn Thanh Trúc Nữ 20/11/2002 Nùng 7310106 Kinh tế quốc tế

15 30A-20 Gia Lai Nguyễn Thanh Nga Nữ 22/01/2002 Kinh 7380107 Luật kinh tế 

16 30A-21 Gia Lai Trần Thị Nghĩa Nữ 18/9/2002 Kinh 7340120 Kinh doanh quốc tế

17 30A-22 Gia Lai Phan Thị Như Quỳnh Nữ 25/9/2002 Kinh 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

18 30A-23 Gia Lai Trần Ngọc Thúy Nữ 09/08/2002 Kinh 7340115 Marketing

19 30A-24 Gia Lai Phạm Hà Trang Nữ 01/03/2002 Kinh 7810201 Quản trị khách sạn

20 30A-25 Hà Nội Đặng Mùi Sểnh Nữ 13/07/2001 Dao 7810201 Quản trị khách sạn

Danh sách trên gồm 20 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH DIỆN 30A TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1362/TB-ĐHKTQD ngày 20 /8/2020 của Hiệu trưởng


